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DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC NHÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM  
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(Kèm theo thông báo số 79c/TB-MNDH ngày 06/8/2025) 

TT Tên nhà cung ứng Địa chỉ 
Mặt hàng cung 

ứng 
Chất lượng 

Giá cả 

(đồng) 

1 
Nguyễn Thị Hương Xóm Phượng Lịch 1, 

Xã Diễn Châu 
Thịt gà Đảm bảo 130.000 

2 Đặng Thị Ngọc Xóm Nam Thịnh, Xã 

Diễn Châu 
Rau – Củ - Quả 

Tươi ngon, đảm bảo 

VSATTP 

Cập nhật hàng 

ngày 

3 Cao Xuân Nam 
Xóm 1, Xã An Châu, 

Tỉnh Nghệ An 
Thịt Lợn 

Đảm bảo VSATTP, có nguồn 

gốc rõ ràng. Thịt tươi ngon, 

không có mùi hôi 

130.000 

4 Nguyễn Thị Thuỷ 
Xóm Trung Trường, 

Xã An châu 
Tôm biển 

Đảm bảo tươi, ngon không 

chất bảo quản, không có 

phẩm màu 

210.000 

5 Hoàng Xuân Phúc 
Xóm Trường Tiến, 

Xã Diễn Châu 
Gạo 

Gạo mới xay, được lọc sạn 

khô khén có mùi thơm không 

bị mốc 

15.000 

6 Nguyễn Hữu Quân Thôn 7, Xã Đức 

Châu, Tỉnh Nghệ An 

Nước khoáng 

Thuỷ Tiên 

Đảm bảo đúng chất lượng 

VSATTP 
 

7 Trần Tín Hiệu 
Xóm Tây Lộc, Xã 

Diễn Châu 
Cá Thu - Nghêu 

Đảm bảo tươi, ngon không 

chất bảo quản, không có 

phẩm màu 

Cá thu: 

230.000 



Nghêu: 

25.000 

8 Nguyễn Trí Hạnh Khối 2, Xã Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ An 
Gia vị 

Đảm bảo có thương hiệu, có 

hạn sử dụng đầy đủ, rõ ràng 

Có danh mục 

kèm theo 

9  Lê Thị Nghĩa Xóm Hải Trung, Xã 

Diễn Châu 
Đậu Phụ 

Tươi ngon, đảm bảo 

VSATTP 
25.000 

10 Trương Hồng Thanh Xóm Trung Xuân, Xã 

Quảng Châu 

Sữa chua 

Vinamilk 

Đảm bảo an toàn, có nhãn 

mác thương hiệu đầy đủ 
4.500/hộp 

11 Cao Việt Dũng Xóm 3, Xã Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ An 

Ga công nghiệp 

(LPG) bình 45kg 

Đảm bảo đúng quy cách và 

tiêu chuẩn sử dụng 
1.400/bình 

12 Hoàng Thị Nga 
Xóm 7, Xã An Châu, 

Tỉnh Nghệ An 
Thịt bò 

Đảm bảo VSATTP, có nguồn 

gốc rõ ràng. Thịt tươi ngon, 

không có mùi hôi 

230.000 

13 Phạm Văn Hưng Thôn Đông Kỷ B – 

Xã Đức Châu 
Dầu lạc 

Đảm bảo đúng cam kết 

VSATTP 
 

                                                                                             Diễn Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2025 

         NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

 P. HIỆU TRƯỞNG 
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